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TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ B, TỈNH T 

 

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 

- Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Tống Thị Hà  

- Các Hội thẩm nhân dân: 1/  Ông Hoàng Văn Lược 

                                           2/  Bà Đặng Thị Thỏa 

 Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Ngọc Lan - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã B, tỉnh 

T.  

Ngày 27 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở  Tòa án nhân dân thị xã B xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án thụ lý số 07/2021/TLST - DS ngày 08 tháng 02 năm 2021 về việc: 

“Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

07/QĐXXST- DS ngày 20 tháng 4 năm 2021 và quyết định hoãn phiên tòa số; 

10/2021/QĐST-DS ngày 06/5/2021 giữa các đương sự:  

Nguyên đơn: Bà Mai Thị N - sinh năm 1968 

Địa chỉ: SN 19 Nguyễn Đức Cảnh , tổ 2, khu phố 4, phường B, thị xã B , tỉnh T( 

Có mặt) 

Bị đơn: Bà Nguyễn Thị S - sinh năm 1958 

        Địa chỉ: SN 02 đường Phạm Bành, khu phố 2, phường L, thị xã B, tỉnh T( Có mặt) 
 

 

                                        NỘI DUNG VỤ ÁN 
 
 

Theo đơn khởi kiện ngày 28/01/2021, tại bản tự khai nguyên đơn- bà Mai Thị N  

trình bày: 

Xuất phát từ mối quan hệ que n biết nên ngày 10/7/2017 bà đã tin  tưởng cho bà 

Nguyễn Thị S vay số tiền 50.000.000đ. Khi vay, bà S có nói vay hộ cho một chủ doanh 

nghiệp nào đó( bà không nhớ tên) để khắc phục dự án và hứa sẽ trả nợ cho bà khi xong 

việc. Nhưng từ đó đến  nay bà đòi nhiều lần bà S  không trả mà còn chửi bới , lăng mạ, 

xúc phạm và đe dọ a bà. Vì vậy nay bà khởi kiện đề nghị Tòa án buộc bà S  phải trả cho 

bà số tiền nợ gốc là 50.000.000đ cộng với tiền lãi theo quy định của pháp luật. 

      Bị đơn- bà Nguyễn Thị S  trình bày: Bà thừ a nhận có việc vay bà N  50.000.000đ 
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nhưng sau thời gian vay(10/7/2017) với lãi suất cao,  tầm khoảng 1 tháng bà đã đến nhà 

bà N trả hết số nợ này. Bà N còn cho lại bà 120.000đ đến 150.000đ, bà N có hỏi bà “ bà 

có lấy lại giấy nợ không?” thì bà nói là đưa cũng được không đưa cũng được, bà N nói “ 

chị em mình cả, lo gì”. Vậy nên bà đưa tiền cho bà N và đi về. Tôi với bà N kết bạn zalo 

với nhau 2 năm nay rồi chị em thỉnh thoảng vẫn thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, bà N 

không hề đòi nợi bà, hay nhắc đến món nợ này vậy mà bây giờ lại đưa bà ra Tòa. Vậy 

bà xin Tòa án để cho bà một thời gian để bà tìm chứng cứ  để chứng minh cho sự việc 

trên. 

      Quá trình giải quyết vụ án Tòa án nhân dân thị xã B đã tiến hành mở phiên họp  

kiểm tra việc tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Các đương sự đều đã được tiếp 

cận với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ , trong đó có giấy viết tay thể hiện việc bà 

Sâm vay bà Nguyệt 50.000.000đ( bản gốc). Tại buổi hòa giải hai bên không thống nh ất 

được quan điểm, bà N yêu cầu bà Sâm phải trả toàn bộ số tiền nợ gốc là 50.000.000đ và 

không yêu cầu bà S phải trả tiền lãi , bà Sâm không đồng ý vì bà khẳng đị nh đã trả tiền 

cho bà N. 

    Tại phiên tòa hôm nay, Bà N yêu cầu bà Sâm trả số tiền 50.000.000đ và lãi suất tính 

từ ngày vay đến ngày xét xử, bà S khẳng định số tiền trên bà đã trả cho bà N nên không 

chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà N.   
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 
 

 

 

       Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên Tòa, ý 

kiến phát biểu của các đương sự, HĐXX  nhận định:  
 

 

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp, thẩm quyền giải quyết: Bà Mai Thị N khởi kiện 

yêu cầu Tòa án nhân dân thị xã B giải quyết buộc bà Nguyễn Thị S phải thanh toán cho 

bà số tiền nợ 50.000.000đ. Đây là quan hệ pháp luật “ Tranh chấp hợp đồng vay tài 

sản”. quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự và Điều 463 Bộ luật dân sự 

.Bị đơn có địa chỉ cư trú tại phường L , thị xã Bi nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án nhân dân thị xã B, tỉnh T theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a 

khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự.  
........ 

     [2] Về nội dung vụ án và yêu cầu của đương sự: 

   - Về khoản nợ gốc: Xét yêu cầu của bà N đề nghị bà S phải có trách nhiệm thanh toán 

số nợ gốc 50.000.000đ. HĐXX thấy yêu cầu của bà N là hoàn toàn có cơ sở, vì việc vay 

nợ giữa hai bên là hoàn toàn tự nguyện, thỏa thuận có viết giấy nhận nợ. Quá trình giải 

quyết vụ án, phía nguyên đơn- bà Mai Thị N đã cung cấp được giấy vay tiền gốc ngày 

10/7/2017. Bị đơn- bà Nguyễn Thị S  khẳng định đã trả số tiền 50.000.000đ cho bà N. 

Tuy nhiên, bà S không có chứng cứ gì chứng minh cho việc bà đã trả số tiền 

50.000.000đ cho bà N. Tòa án đã yêu cầu bà S cung cấp tài liệu, chứng cứ thể hiện việc 
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bà đã trả nợ số tiền 50.000.000đ cho bà N nhưng bà S  không cung cấp được . Vì vậy, 

Tòa án tiến hành xét xử theo quy định của pháp luật. Căn cứ các Điều 463, 466 và 468 

Bộ luật Dân sự, HĐXX cần buộc bà S phải thanh toán cho bà N số tiền gốc là 

50.000.000đ là hoàn toàn phù hợp. 

     [4] Về khoản lãi suất bà N yêu cầu bà S trả lãi từ ngày vay đến ngày xét xử: HĐXX 

xét thấy căn cứ vào Điều 23 Nghị quyết:03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012  của Hội 

đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối Cao đối với yêu cầu thanh toán khoản tiền lãi thì 

Tòa án không giải quyết vì đã hết thời hiệu khởi kiện. Tại Điều 429 Bộ luật Dân sự: 

“Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 3 năm, kể từ 

ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị 

xâm phạm”. Tại hợp đồng vay thể hiện bà S vay ngày 10/7/2017 hẹn ngày 25/7/2017 sẽ 

trả. Bà N làm đơn khởi kiện đến Tòa án ngày 28/01/2021 đã quá thời hạn 3 năm. Vì 

vậy, thời hiệu yêu cầu về lãi suất của bà N đã hết nên không chấp nhận. 

       [3] Về án phí: Bà Nguyễn Thị S  là người cao tuổi ( trên 60 tuổi) có đơn đề nghị 

miễn tiền án phí . HĐXX căn cứ vào quy định của pháp luật để miễn án phí cho bà . Trả 

lại tiền tạm ứng án phí cho bà Mai Thị N. 

          Vì các lẽ trên;  

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

 

       - Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

khoản 3 Điều 144, khoản 1 Điều 147 của Bộ Luật tố tụng dân sự;  

      - Điều 463, Khoản 1 Điều 466, Điều 468 Bộ luật Dân sự;  

      - Điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội  

      - Tuyên xử:  

 Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Mai Thị N 

        Buộc bà Nguyễn Thị S  phải trả cho bà Mai Thị N  số tiền nợ gốc là 50.000.000đ ( 

Năm mươi triệu đồng).  

        Không chấp nhận phần yêu cầu tính lãi suất từ ngày vay đến ngày xét xử của bà 

Mai Thị N vì hết thời hiệu yêu cầu.  

       Khi ¸n cã hiÖu lùc ph¸p luËt, bà N cã ®¬n ®Ò nghÞ thi hµnh ¸n, nếu bà S  kh«ng 

thanh to¸n sè tiÒn trªn th× hàng tháng bà S  phải chịu thêm khoản lãi suất do Ngân 

hàng quy định tương ứng với số tiền gốc chậm trả và thời gian chưa thi hành án( Theo 

quy định tại Điều 357 Bộ luật Dân sự). 
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      Về án phí:  Bà Nguyễn Thị S được miễn nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

     Trả lại cho bà Mai Thị N số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.250.000đ (Một triệu hai 

trăm năm mươi nghìn đồng) theo biên lai thu số: AA/2017/0007177 ngày 04/02/2021 bà 

Nguyệt đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự B, tỉnh T.  

     Án xử công khai sơ thẩm, có mặt các đương sự . Các đương sự được quyền kháng 

cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (27/5/2021).  

     Bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự, người 

được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu 

cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại 

các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện 

theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
   

Nơi nhận:                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND Thị xã B         ;                                THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA      

- Đương sự; 

- THA Dân sự TX B; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                

                                  TỐNG THỊ HÀ 
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